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 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tuấn.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh. 

2. Ông Nguyễn Văn Quỹ 

 -Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Văn Trường – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Ích Sáng - Kiểm sát viên. 

Mở phiên tòa công khai ngày 07-02-2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Nam Định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 02/2018/TLST-HS, ngày 

17-01-2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐXXST-HS ngày 

26-01-2018 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Trần Văn M, sinh năm 1968.   

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: thôn K T, xã N T, huyện N T, tỉnh 

Nam Định. 

Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: không. 

Nghề nghiệp: Lái xe                           Văn hóa: 11/12                          

Con ông: Trần Văn Đ (đã chết). 

Con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1930. 

Gia đình có 7 anh chị em, bị can là con thứ năm. 

Vợ là Nguyễn Thị N, sinh năm 1972. Có 04 con, con lớn nhất sinh năm 

1992, con nhỏ nhất sinh năm 2011. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/11/2017 sau đó chuyển tạm giam đến ngày 

11/12/2017. Hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nam Định áp 

dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 



* Người bị hại: Ông Phạm Văn M (đã chết) 

Những người đại diện theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông 

Phạm Văn M đã có văn bản ủy quyền cho chị Phạm Thị Thúy, sinh năm 1982, trú 

tại : xóm Tiền Lang, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chị Thúy 

vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Trần Văn M (có giấy phép lái xe hạng A1, E) hợp đồng lái xe thuê cho 

Công ty cổ phần vận tải Nam Trực; địa chỉ: xã Nam Dương, huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định. Mậu được công ty giao lái xe ô tô chở khách BKS 18B – 018.01 

chạy tuyến cố định Nam Định – Quảng Ninh. 

Khoảng 11 giờ 15’ ngày 21-11-2017, Mậu điều khiển xe ô tô chở khách 

BKS 18B – 018.01, loại 29 chỗ từ bến xe Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh về huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định, trên xe lúc này có anh Vũ Văn Hải, sinh năm 1993; 

trú tại: thôn Mộng Lương, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là 

phụ xe ngồi ở ghế phụ và một số hành khách trên xe (không xác định được tên 

tuổi, địa chỉ). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, M điều khiển xe ô tô đi đến khu 

vực đường QL 21B thuộc xã Nam Phong, TP. Nam Định theo hướng từ TP. 

Nam Định về đường Lê Đức Thọ trong điều kiện mặt đường trải nhựa bằng 

phẳng, có dải phân cách cứng ở giữa để chia thành hai chiều đường riêng biệt, 

tầm nhìn không bị hạn chế. M điều khiển xe ô tô đi ở chiều đường bên phải theo 

chiều đi của M với tốc độ khoảng 56 – 59,9km/h. Khi đi đến khu vực ngã tư QL 

21B + đường trục liên xã vào ủy ban nhân dân xã Nam Phong, xã Nam Phong, 

TP. Nam Định (ngã tư không có đèn tín hiệu), M không chú ý quan sát người và 

phương tiện tham gia giao thông đi từ trái sang phải theo chiều đi của M và 

không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn - Vì vậy, M không 

quan sát thấy ông Phạm Văn M điều khiển xe mô tô BKS18 H2 - 4710 đi hết 

2/3 ngã tư giao nhau theo hướng từ trái sang phải theo chiều đi của Mậu về 

đường Đặng Xuân Bảng. Khi ông M đã đi đến ngay phía trước đầu xe của M, M 

mới phát hiện ra và đạp phanh xe, nhưng do khoảng cách hai xe quá gần nên 

phần đầu chắn đà phía trước bên trái của xe ô tô đã xô vào phần bên phải của 

bánh xe trước của xe mô tô làm ông M và xe ngã, đổ rê trên mặt đường khoảng 

20 m về phía trước. Hậu quả: ông M tử vong  ngay tại hiện trường. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an TP. Nam Định đã chủ trì tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử 

thi theo quy định của pháp luật và trưng cầu giám định tốc độ của xe ô tô. Kết 

luận giám định số 953/KTHS ngày 01-12-2017 của Phòng KTHS – Công an 

tỉnh Nam Định kết luận: vận tốc của xe ô tô BKS18B1 – 01801 ngay trước khi 

để lại hai vết phanh trên mặt đường là từ 56 km/h đến 59, 9 km/h. 



Theo bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 72/17/TT ngày 23-11-2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Nam Định kết luận: Nguyên nhân tử vong của ông 

Phạm Văn M là đa chấn thương: 

- Chấn thương cổ: Gãy vỡ đốt sống cổ C2, C3. 

- Chấn thương hàm mặt: Gãy phức tạp xương hàm dưới bên phải.  

- Gãy 1/3 giữa xương đùi phải. 

Sau khi sự việc xảy ra, Trần Văn M đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an TP. Nam Định đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.  

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, gia đình Trần Văn M đã 

bồi thường cho gia đình bị hại Phạm Văn M số tiền là 120.000.000 đồng. Gia 

đình bị hại nhất trí với phần bồi thường trên và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho 

Mậu. 

Cáo trạng số 15/QĐ-KSĐT, ngày 15-01-2018 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Nam Định đã truy tố bị cáo Trần Văn M về tội “ Vi phạm qui định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật 

hình sự (BLHS) năm 1999. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như nội 

dung bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) 

- Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1; khoản 2 Điều 46; Điều 60 

BLHS năm 1999;  

Xử phạt bị cáo Trần Văn M từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 30 đến 36 tháng. (Bị cáo được trừ thời gian đã bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 22-11-2017 đến ngày 11-12-2017) 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị 

cáo cải tạo tại địa phương, lao động và nuôi dạy con cái. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Quá trình tiến hành tố tụng của các cơ quan và người tiến hành tố tụng 

đều thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố 

tụng Hình sự. 

 [2] Hành vi phạm tội của bị cáo xác định như sau: Khoảng 16 giờ ngày 21-

11-2017, tại khu vực ngã tư QL 21B + đường trục liên xã vào ủy ban nhân dân 

xã Nam Phong, xã Nam Phong, TP. Nam Định, trong khi điều khiển xe ô tô 

BKS 18B – 018.01 đi vào khu vực ngã tư, Trần Văn M có giấy phép lái xe theo 

qui định nhưng đã không chú ý quan sát và không giảm tốc độ đến mức có thể 

dừng lại một cách an toàn - Vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ 

và Điều 5 thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31-12-2015 của Bộ giao thông 



vận tải – Vì vậy xe ô tô do M điều khiển đã xô vào xe mô tô BKS 18H2 - 4710 

do ông Phạm Văn M điều khiển, làm ông M bị đa chấn thương và tử vong ngay. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm qui định 

về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tội danh và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 202 BLHS năm 1999. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính 

mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn 

thành phố.  

Về tình tiết giảm nhẹ: tại CQĐT cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, Bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận với đại diện gia đình người bị hại bồi 

thường toàn bộ thiệt hại, đại diện gia đình bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. HĐXX áp dụng điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999 để 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng. Sự việc xảy ra bị 

cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình người bị hại.Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nam Định và đại diện người bị hại đề nghị cho bị cáo được 

hưởng án treo. Vì vây, HĐXX đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội 

mà bị cáo gây ra, quyết định áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án 

treo, có sự giám sát của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú nhằm trừng 

trị, đồng thời giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận với đại diện gia 

đình người bị hại bồi thường toàn bộ thiệt hại. Đại diện gia đình bị hại không 

yêu cầu gì khác, HĐXX không xem xét giải quyết.  

Đối với chiếc xe ô tô BKS 18B – 018.01 được xác định thuộc sở hữu của 

Công ty cổ phần vận tải Nam Trực. Công ty cổ phần vận tải Nam Trực thuê M 

lái xe có giấy phép lái xe theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

TP. Nam Định không đặt vấn đề xử lý và trả lại xe ô tô trên cho Công ty cổ phần 

vận tải Nam Trực. 

Đối với chiếc xe mô tô BKS 18H2 – 4710 được xác định thuộc sở hữu hợp 

pháp của chị Phạm Thị T, sinh năm 1982; trú tại: xã Nam Hồng, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định (là con ông M) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. 

Nam Định đã trả lại xe trên cho chị T. 

[4] Án phí HSST: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 99 Bộ luật tố 

tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1.Tuyên bố bị cáo Trần Văn M phạm tội: “Vi phạm qui định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”.  



 Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

BLHS năm 1999;  

 Xử phạt bị cáo Trần Văn M 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị cáo được trừ 

đi thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/11/2017 đến ngày 11/12/2017. 

 Giao Trần Văn M cho Uỷ ban nhân dân xã Nam Thái, huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục. 

 Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.  

 2. Án phí:  

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Trần Văn M phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người đại diện theo pháp luật của người bị hại, người được ủy quyền 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Nam Định; 

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- VKSND TP Nam Định; 

- Chi cục THADSTP Nam Định; 

- UBND xã Nam Thái; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu hồ sơ./. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                         

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 Mai Anh Tuấn 

 


